MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ II – MÔN: ĐỊA LÍ 10 NH: 2021 – 2022
THỜI GIAN LÀM BÀI: 45 PHÚT
	TT
	Nội dung kiến thức/Kĩ năng
	Đơn vị kiến thức
	Mức độ nhận thức
	Tổng
	

% tổng điểm

	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Số CH
	Thời gian
(phút) 
	

	
	
	
	Số CH
	Thời gian 
(phút)

	Số CH
	Thời gian
(phút)
 

	Số CH
	Thời gian 
(phút)

	Số CH
	Thời gian 
(phút)

	TL
	
	

	1
	Địa Lí ngành dịch vụ
	1.Vai trò, các nhân tố ảnh hưởng và đặc điểm phân bố các ngành dịch vụ.
	
	
	1
	7
	
	
	
	
	1
	7
	

	
	
	2. Vai trò, đặc điểm và các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển và phân bố ngành giao thông vận tải. 
	1
	8
	
	
	
	
	
	
	1
	8
	

	
	
	3. Địa lí các ngành giao thông vận tải. 
	1
	7
	
	
	
	
	
	
	1
	7
	

	
	
	4. Địa lí ngành thương mại. 
	1
	6
	
	
	
	
	
	
	1
	6
	

	2
	Kỹ năng
	 Kĩ năng tính cự li vận chuyển trung bình và vẽ biểu đồ tròn. 
	
	
	1
	12
	1
	5
	
	
	2
	17
	   30

	Tổng 
	3
	21
	2
	19
	1
	5
	
	
	6
	45.0
	100

	Tỉ lệ % từng mức độ nhận thức
	50
	40
	10
	00
	
	
	

	Tỉ lệ chung
	90
	10
	100
	
	



